BẢNG ĐĂNG KÝ THI ĐUA NĂM/ NĂM HỌC 2019 – 2020
KHOA CƠ KHÍ

	Stt
	Họ và Tên
	Chức vụ
	Danh hiệu thi đua đăng ký
	Ghi chú

	
	
	
	LĐTT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
	CSTĐ 
cơ sở
	CSTĐ
TP
	Danh hiệu khác
	

	1
	Chung Trần Thế Vinh
	TK
	X
	X
	
	
	

	2
	Trần Đình Khải
	P.TK
	X
	X
	
	
	

	3
	Vũ Quang Khải
	TBM
	X
	
	
	
	

	4
	Vũ Đức Pháp
	TBM
	X
	
	
	
	

	5
	Bùi Anh Tuấn
	TBM
	X
	
	
	
	

	6
	Dương Minh Chung
	GV
	X
	X
	
	
	

	7
	Nguyễn Tam Cương
	GV
	X
	
	
	
	[bookmark: _GoBack]

	8
	Đỗ Thị Phương Khanh
	GV
	X
	X
	
	
	

	9
	Trương Thị Phương Hồng
	GV
	X
	X
	
	
	

	10
	Phan Văn Thành
	GV
	
	
	
	
	Không đăng ký

	11
	Nguyễn Tiến Dũng
	GV
	
	
	
	
	Không đăng ký

	12
	Phan Thị Xuân Trang
	GV
	X
	
	
	
	

	13
	Nguyễn Thanh Vũ
	GV
	
	
	
	
	Không đăng ký

	14
	Nguyễn Duy Hải
	GV
	X
	
	
	
	

	15
	Lư Thị Yến Vũ
	GV
	X
	
	
	
	

	16
	Nguyễn Thành Long
	GV
	
	
	
	
	Không đăng ký

	17
	Nguyễn Ngọc Quỳnh
	GV
	
	
	
	
	Không đăng ký

	18
	Trần Minh Thông
	GV
	X
	
	
	
	

	19
	Trần Thị Hương
	GV
	X
	
	
	
	

	20
	Nguyễn Thanh Vĩnh Phúc
	GV
	
	
	
	
	Không đăng ký

	21
	Võ Minh Quang
	GV
	X
	
	
	
	

	22
	Dương Thị Hồng
	GV
	X
	X
	
	
	

	23
	Hà Phước Tuấn
	GV
	
	
	
	
	Không đăng ký

	24
	Nguyễn Thanh Giang
	GV
	X
	
	
	
	

	25
	Nguyễn Hồng Phúc
	GV
	X
	
	
	
	

	26
	Nguyễn Văn Sơn
	GV
	
	
	
	
	Không đăng ký

	27
	Nguyễn Khắc Huy
	GV
	X
	X
	
	
	



 * Hạn chót đăng ký: 12g00 ngày 07/10/2019     
